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SỐ LƢỢNG 
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I Huyện Đức Thọ 19,9 11

1 Tùng Ảnh 2,5 1

2 Thị trấn Đức Thọ 3,8 2

3 Bùi La Nhân 5,2 2

4 Yên Hồ 4,1 2

5 Trường Sơn 3,0 2

6 Liên Minh 0,8 1

7 Đức Lạng 0,5 1

II Thị xã Hồng Lĩnh 3,6 2

1 Trung Lương 3,6 2

III Huyện Hƣơng Sơn 12,20 6

1 Sơn Châu 3,00 2

2 Tân Mỹ Hà 7,25 3

3 Sơn Long 1,95 1

IV Huyện Vũ Quang 0,3 1

1 Đức Lĩnh 0,3 1

V Huyện Nghi Xuân 35,58 16

1 Thị trấn Xuân An 3,60 2

2 Xuân Giang 0,99 1

3 Thị Trấn Tiên Điền 2,55 1

4 Xuân Hải 1,83 1

5 Xuân Phổ 2,70 1

6 Đan Trường 6,62 3

7 Xuân Hội 7,31 3

8 Xuân Yên 2,20 1

Phụ lục VI
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9 Cương Gián 7,78 3

VI Huyện Can Lộc 28,00 12

1 Vượng Lộc 3,11 2

2 Thị trấn Nghèn 14,09 5

3 Thiên Lộc 2,50 1

4 Thuần Thiện 3,10 2

5 Tùng Lộc 5,20 2

VII Huyện Thạch Hà 38,30 17

1 Thị trấn Thạch Hà 5,14 2

2 Thạch Long 2,01 1

3 Thạch Sơn 5,27 2

4 Thạch Kênh 6,58 3

5 Tượng Sơn 7,14 3

6 Thạch Lạc 1,26 1

7 Thạch Khê 3,58 2

8 Đỉnh Bàn 7,32 3

VIII Huyện Lộc Hà 44,90 20

1 Ích Hậu 9,80 4

2 Phù Lưu 3,00 2

3 Thạch Mỹ 2,70 1

4 Hộ Độ 8,30 3

5 Mai Phụ 4,50 2

6 Thạch Châu 3,50 2

7 TT. Lộc Hà 3,30 2

8 Thạch Kim 1,70 1

9 Thịnh Lộc 8,10 3

IX Thành phố Hà Tĩnh 33,80 17

1 Thạch Linh 3,70 2

2 Thạch Trung 5,64 2

3 Thạch Bình 3,50 2
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4 Thạch Hạ 1,34 1

5 Đồng Môn 5,33 2

6 Thạch Hưng 4,00 2

7 Thạch Quý 0,43 1

8 Văn Yên 3,02 2

9 Đại Nài 6,85 3

X Huyện Cẩm Xuyên 40,54 18

1 Cẩm Lĩnh 6,80 3

2 Cẩm Lộc 6,58 3

3 Cẩm Trung 5,87 2

4 Cẩm Hà 3,92 2

5 Cẩm Thịnh 1,00 1

6 Nam Phúc Thăng 6,74 3

7 TT Thiên Cầm 7,03 3

8 Cẩm Nhượng 2,60 1

XI Huyện Kỳ Anh 28,70 12

1 Kỳ Khang 6,50 3

2 Kỳ Thọ 10,80 4

3 Kỳ Hải 6,70 3

4 Kỳ Thư 4,70 2

XII Thị xã Kỳ  Anh 30,00 12

1 Kỳ Ninh 8,50 3

2 Kỳ Hà 6,00 2

3 Kỳ Trinh 10,10 4

4 Hưng Trí 2,20 1

5 Kỳ Nam 3,20 2

315,82 144
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